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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Đức Quế.
 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Khánh Phương và bà Vi Thị Tuyết Mai. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hảo – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông 

Nông Văn Đổi - Kiểm sát viên.  

Ngày 18/6/2021 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 12/2021/TLPT-HS ngày 

16/4/2021 đối với bị cáo Trần Văn H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 06/2021/HS-ST ngày 12/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

C, tỉnh Bắc Kạn. 

Bị cáo kháng cáo: Trần Văn H (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 

26/5/1989 tại huyện CM, tỉnh Bắc Kạn; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn 

B, xã M, huyện CM, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học 

vấn: Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Trần Văn G và bà Trần Thị L; Vợ Lường Thị N và có 02 

con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án: Không; Tiền sự: 

01 (Bị Công an xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn ra quyết định số: 08/QĐ - XPHC 

ngày 18/11/2020 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Say rượu bia, gây mất 

trật tự công cộng", hình thức phạt tiền); Về nhân thân: Bị Tòa án quân sự Khu 

vực I – Quân khu I xử phạt 05 (năm) tù về tội "Cố ý gây thương tích" theo bản 

án số 12/2011/HSST ngày 25/10/2011, đã được xóa án tích. Bị cáo tại ngoại. Có 

mặt tại phiên tòa.  

* Bị hại: Cháu Nguyễn Tiến M, sinh ngày 10/8/2005. 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Nguyễn Tiến M1, sinh năm 

1981. Đều trú tại: Thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn. (Cháu M và ông M1 

đều có mặt tại phiên tòa). 

Những người tham gia tố tụng khác không liên quan đến kháng cáo, Tòa án 

không triệu tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng hơn 17 giờ, ngày 05/9/2020, Trần Văn H có ngồi uống bia tại quán 

của anh Ma Văn N thuộc thôn Ủ, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn thì xảy ra mâu 

thuẫn, cãi chửi nhau, xô sát với anh Hà Văn T và anh Nguyễn Tiến M1, khi xảy 

ra mâu thuẫn đã được mọi người can ngăn. Sau đó, H một mình điều khiển xe 

mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave, màu sơn đen - bạc, biển kiểm soát 

97B1 - 446.76 từ quán anh Ma Văn N đi về nhà. Đến khoảng hơn 18 giờ, khi H 

đi đến đoạn đường thuộc thôn B, xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn thì dừng xe ở lề 

đường bên phải theo hướng từ xã Y đi xã M, huyện CM, tỉnh Bắc Kạn và xuống 

xe, khi đó trên tay phải của H cầm theo 01 (một) con dao có chiều dài 48cm 

(chuôi dao bằng gỗ dài 18cm, phần lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, đầu vuông, 

có một lưỡi sắc) và dùng dao chém vào cây cỏ ven đường. Tại đây, H gặp anh 

Bàn Văn H1 đang đào đất ở cạnh mép đường để trồng cây mỡ cách H khoảng 05 

mét. Trần Văn H gọi anh H1 đến gần để hỏi chuyện nhưng anh H1 không đến. 

Đồng thời lúc đó H nhìn thấy Nguyễn Tiến M một mình điều khiển xe mô tô 

loại xe Win, màu sơn đỏ biển kiểm soát 97F4 - 1568 đi từ trong thôn B ra hướng 

Ủy ban nhân dân xã Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn đi với tốc độ bình thường, đi sát 

phần đường bên phải theo hướng đi của M. Thấy vậy, H đi bộ và cầm theo con 

dao ra giữa đường và dùng hai tay cầm vào cán con dao vung chém từ trên 

xuống dưới, từ trái sang phải và trúng vào 1/3 giữa, mặt ngoài cẳng tay trái của 

M. Sau khi bị chém, M lo sợ và tiếp tục điều khiển xe mô tô đi đến nhà anh Lê 

Ngọc Q để nhờ anh Q đưa đi cấp cứu. Sau khi chém M xong H điều khiển xe đi 

về phía xã M, huyện CM, trên đường đi thì bị ngã xe và bị rơi dao trên đường. 

Sau khi sự việc xảy ra ông Nguyễn Tiến M1 (bố đẻ của Nguyễn Tiến M) đã đến 

Công an xã Y, huyện C để trình báo sự việc.  

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể và Bệnh án đối với Nguyễn Tiến M 

lập hồi 21 giờ 00 phút ngày 05/9/2020 tại Trung tâm y tế huyện C xác định Nguyễn 

Tiến M có vết thương: “Tại vị trí 1/3 giữa, cẳng tay trái của Nguyễn Tiến M phát 

hiện 01(một) vết thương rách da, gân, cơ, bán đứt bó gân duỗi ngón 1;2 .Vết 

thương có chiều hướng gần như chếnh ngang cẳng tay, dài 07cm, chỗ rộng nhất 02 

cm, sâu sát xương, đứt tính M1, bờ mép vết thương sắc gọn”.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 19/TgT ngày 

02/11/2020 của Trung tâm pháp y Sở y tế Bắc Kạn kết luận:  

“- Dấu hiệu chính qua giám định: Tổn thương nhánh thần kinh quay trái 

(nhánh thần kinh gian cốt sau thần kinh quay); sẹo thương phần mềm ở mặt 

ngoài, 1/3 giữa cẳng tay trái. 

- Căn cứ bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông tư số 

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên hiện tại là 13,67% (mười ba phẩy sáu mươi bảy phần trăm) (làm 

tròn số là 14%). Vật gây thương tích là: “Vật sắc”. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2021/HS-ST ngày 12/3/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện C, tỉnh Bắc Kạn đã tuyên bố bị cáo Trần Văn H phạm tội “Cố ý 

gây thương tích”. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo đi chấp hành án. Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/3/2021, bị cáo Trần Văn H kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa, bị cáo rút kháng 

cáo xin được hưởng án treo, giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm giải quyết vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và xử phạt 

bị cáo mức án từ 24 đến 28 tháng tù. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định như 

sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo đảm bảo về chủ thể, thẩm quyền 

và thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nên được HĐXX xem xét 

theo quy định. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, 

thừa nhận Bản án sơ thẩm đã  xét xử đối với bị cáo là đúng người, đúng tội. Từ 

đó, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định: 

Vào khoảng hơn 18 giờ ngày 05/9/2020, tại khu vực đường thuộc thôn B, xã 

Y, huyện C, tỉnh Bắc Kạn, Trần Văn H đã có hành vi dùng dao chém vào 1/3 giữa 

mặt ngoài cẳng tay trái của Nguyễn Tiến M gây thương tích cho Nguyễn Tiến M 

với tỷ lệ thương tích là 13,67%, làm tròn số là 14%. Tại thời điểm bị chém gây 

thương tích, Nguyễn Tiến M chưa đủ 16 tuổi. 

Hành vi vô cớ dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích đối với người dưới 

16 tuổi của bị cáo đã phạm vào tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Do đó, việc cấp sơ thẩm xét xử đối với bị cáo 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: 

Tại phiên tòa, bị cáo rút phần kháng cáo xin hưởng án treo, giữ nguyên 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Việc rút một phần kháng cáo là do bị cáo tự 

nguyện, nên HĐXX quyết định không xem xét đối với phần kháng cáo đã rút. 

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cấp phúc thẩm thấy rằng: Bản án 

sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, căn cứ nhân thân và 

áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là "Người phạm tội 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" và "Tự nguyện bồi thường thiệt hại" theo 
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quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để tuyên mức hình phạt 04 

năm tù đối với bị cáo là phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, đại diện bị hại là ông Nguyễn Tiến M1 có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và tại phiên tòa phúc thẩm tiếp tục xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và là tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh tại cấp 

phúc thẩm mà ở cấp sơ thẩm bị cáo chưa được hưởng. Do đó, HĐXX thấy cần 

thiết áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo 

và chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

[4] Về án phí: Kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không pH chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H, sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 06/2021/HS-ST ngày 12/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh 

Bắc Kạn. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn H 28 (Hai mươi tám) tháng  tù 

về tội “Cố ý gây thương tích". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị 

cáo đi chấp hành án.  

2. Bị cáo Trần Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Bắc Kạn; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh; 

- Sở Tư pháp;  

- Công an huyện C; 

- VKSND huyện C; 

- TAND huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng.  

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Chu Đức Quế 

 

 

 


